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NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi
________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày       tháng       năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định về phân cấp, phân loại công trình thủy lợi; năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi; trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương II
PHÂN LOẠI VÀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Điều 3. Phân loại công trình thủy lợi

Loại công trình thủy lợi quy định tại khoản 2, Điều 16 Luật Thủy lợi gồm công trình quan trọng đặc biệt, lớn, vừa và nhỏ, được phân loại cụ thể như sau:
1. Phân loại hồ chứa nước (theo tiêu chí dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường):

a) Hồ chứa nước quan trọng đặc biệt là hồ chứa có dung tích từ 200.000.000 m3 trở lên hoặc hồ chứa lớn có dung tích nhỏ hơn 200.000.000 m3 mà vùng hạ du là thành phố, thị xã hoặc khu công nghiệp, công trình liên quan đến an ninh quốc gia;
b) Hồ chứa nước lớn là hồ chứa có dung tích từ 3.000.000 m3 trở lên đến 200.000.000 m3;
c) Hồ chứa nước vừa là hồ chứa có dung tích từ 1.000.000 m​3 đến dưới 3.000.000 m​3;
d) Hồ chứa nước nhỏ là hồ chứa có dung tích dưới 1.000.000 m​3;
đ) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục hồ chứa quan trọng đặc biệt đối với các hồ chứa lớn có dung tích nhỏ hơn 200.000.000 m3 được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Phân loại đập:

a) Đập quan trọng đặc biệt là đập của hồ chứa quan trọng đặc biệt;
b) Đập lớn là đập của hồ chứa lớn hoặc có chiều cao từ 15 m trở lên;
c) Đập vừa là đập của hồ chứa vừa hoặc có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m;
d) Đập nhỏ là đập của hồ chứa nhỏ hoặc có chiều cao dưới 10 m.
3. Phân loại trạm bơm:

a) Trạm bơm quan trọng đặc biệt là trạm bơm có lưu lượng từ 50 m3/s trở lên;
b) Trạm bơm lớn là trạm bơm có lưu lượng từ 10 m3/s đến dưới 50 m3/s;
c) Trạm bơm vừa là trạm bơm có lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 10 m3/s;
d) Trạm bơm nhỏ là trạm bơm có lưu lượng dưới 1 m3/s.
4. Phân loại cống đầu mối hệ thống tưới, tiêu:

a) Cống quan trọng đặc biệt là cống có lưu lượng 50 m3/s trở lên hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu từ 40.000 ha trở lên;
b) Cống lớn là cống có lưu lượng từ 10 m3/s đến dưới 50 m3/s hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu từ 7.500 ha đến dưới 40.000 ha;
c) Cống vừa là cống có lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 10 m3/s hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu từ 750 ha đến dưới 7.500 ha;
d) Cống nhỏ là cống có lưu lượng dưới 1 m3/s hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu dưới 750 ha.
5. Phân loại cống ngăn sông:

a) Cống ngăn sông quan trọng đặc biệt là cống có khẩu độ 100 m trở lên;
b) Cống ngăn sông lớn là cống có khẩu độ từ 50 m đến dưới 100 m;
c) Cống ngăn sông vừa là cống có khẩu độ từ 10 m đến dưới 50 m;
d) Cống ngăn sông nhỏ là cống có khẩu độ dưới 10 m.

6. Phân loại kênh dẫn, chuyển nước:

a) Kênh quan trọng đặc biệt là kênh có có lưu lượng 50 m3/s trở lên hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu từ 40.000 ha trở lên;
b) Kênh lớn là kênh có lưu lượng từ 10 m3/s đến dưới 50 m3/s hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu từ 7.500 ha đến dưới 40.000 ha;
c) Kênh vừa là kênh có lưu lượng từ 1 m3/s đến dưới 10 m3/s hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu từ 750 ha đến dưới 7.500 ha;
d) Kênh nhỏ là kênh có lưu lượng dưới 1 m3/s hoặc có nhiệm vụ tưới, tiêu  dưới 750 ha.

7. Phân loại bờ bao thủy lợi:

a) Bờ bao quan trọng đặc biệt là bờ bao bảo vệ cho diện tích canh tác từ  2.000 ha trở lên;
b) Bờ bao lớn là bờ bao bảo vệ cho diện tích canh tác từ 1.000 ha đến dưới 2.000 ha;
c) Bờ bao vừa là bờ bao bảo vệ cho diện tích canh tác từ 400 ha đến dưới 1.000 ha;
d) Bờ bao nhỏ là bờ bao bảo vệ cho diện tích canh tác dưới 400 ha.

Điều  4. Phân cấp công trình thủy lợi

1. Tiêu chí xác định cấp của công trình 

a) Xác định cấp theo các tiêu chí: năng lực phục vụ, quy mô công suất, tầm quan trọng, đặc tính kỹ thuật của từng công trình có trong cụm công trình đầu mối. Cấp của công trình thủy lợi là cấp cao nhất trong số các cấp đã được xác định theo từng tiêu chí nêu trên.

b) Cấp công trình đầu mối được xem là cấp của công trình thủy lợi. Cấp của hệ thống công trình dẫn nước và chuyển nước nhỏ hơn hoặc bằng cấp của công trình đầu mối và nhỏ dần theo sự thu hẹp phạm vi phục vụ. Cấp của kênh dẫn nước và công trình trên kênh dẫn nước cấp dưới nhỏ hơn một cấp so với cấp của kênh dẫn nước và công trình trên kênh dẫn nước cấp trên.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể cấp công trình thủy lợi.

Chương III
NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ, KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
Điều 5. Yêu cầu chung đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi

1. Đối với doanh nghiệp

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với các đơn vị không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp theo Luật Doanh nghiệp, trong đó có chức năng hoạt động khai thác công trình thủy lợi;
b) Có tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên môn phù hợp; hiểu biết về công trình và thiết bị lắp đặt tại công trình thuỷ lợi do tổ chức quản lý, khai thác;
c) Từng cá nhân trong bộ máy tổ chức phải nắm rõ chức trách, nhiệm vụ và phạm vi giải quyết công việc của mình. Cá nhân tham gia công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi phải nắm vững và thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác, quy trình thao tác vận hành công trình thuỷ lợi, các quy định về bảo trì, bảo vệ công trình do các cơ quan có thẩm quyền quy định;
d) Cá nhân được giao trực tiếp quản lý, vận hành công trình thuỷ lợi có trách nhiệm theo dõi và ghi chép đầy đủ, trung thực các kết quả quan trắc và nhật ký vận hành công trình;
đ) Được trang bị các phương tiện tối thiểu để giúp việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi được thuận lợi. Cá nhân quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi phải thường xuyên kiểm tra, nhằm sớm phát hiện các hư hỏng, các hành vi xâm hại công trình và phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi;
e) Có bộ máy, trang thiết bị bảo đảm đủ khả năng để xử lý các tình huống, sự cố hư hỏng đột xuất của công trình, bảo đảm các công trình vận hành an toàn, hiệu quả.

2. Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Có nội quy hoặc quy chế được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của Luật Hợp tác xã, Bộ Luật Dân sự và các quy định khác có liên quan.;
b) Có tổ chức bộ máy, người vận hành có chuyên môn phù hợp với đặc điểm kỹ thuật, quy mô công trình thuỷ lợi được giao quản lý, khai thác.

3. Đối với cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về các công việc mình thực hiện;
b) Có văn bằng, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp với điều kiện kỹ thuật của công trình thủy lợi mà cá nhân đó thực hiện khai thác.

Điều 6. Yêu cầu về bộ máy của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi 
1. Doanh nghiệp làm nhiệm vụ khai thác các công trình thủy lợi phải có bộ máy quản lý phù hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 56  Luật Thủy lợi.

2. Bộ máy quản lý phòng, ban phải có các bộ phận sau:

a) Bộ phận kỹ thuật: chuyên trách quản lý về kỹ thuật, quản lý đảm bảo an toàn công trình.

b) Bộ phận quản lý điều hòa, phân phối nước: chuyên trách quản lý phân phối nước, quản lý kế hoạch cấp, tiêu và thoát nước.

Các bộ phận chuyên môn trên phải bố trí ít nhất 70% số lượng cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành trở lên.

3. Đối với các đơn vị có thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác, phải có đơn vị chuyên trách thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Điều 7. Yêu cầu về năng lực đối với các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước
1. Đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, phải có ít nhất 07 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

2. Đối với đập, hồ chứa nước lớn:

a) Dung tích trữ từ 50.000.000 m3 đến dưới 200.000.000 m3, phải có ít nhất 05 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;
b) Dung tích trữ từ 10.000.000 m3 đến dưới 50.000.000 m3, phải có ít nhất 03 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 01 người có thâm niêm công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;
c) Dung tích trữ từ 3.000.000 triệu m3 đến dưới 10.000.000 m3, phải có ít nhất 02 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó 01 người có thâm niên công tác trên 03 năm trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.
3. Đối với đập, hồ chứa nước vừa, phải có ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi, 01 cao đẳng thuỷ lợi đã có thâm niên công tác trên 03 năm trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.
4. Đối với đập, hồ chứa nước nhỏ:

a) Dung tích trữ từ 500.000 m3 đến 1.000.000 triệu m3, phải có ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;

b) Dung tích trữ từ 200.000 m3 đến dưới 500.000 m3, phải có 01 cán bộ có trình độ tối thiểu từ trung cấp thủy lợi trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;

c) Dung tích trữ dưới 200.000 m3, phải có nhân viên có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc công nhân bậc 3 trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.
5. Đối với cửa van cống lấy nước, tràn xả lũ, công nhân vận hành phải qua khoá đào tạo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chuyên môn, đơn vị đào tạo có chức năng tổ chức.
6. Đối với hồ chứa tràn xả lũ có cửa van vận hành bằng điện, trong thời gian vận hành xả lũ phải có thợ điện thuộc biên chế của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi có bậc thợ 4 trở lên trực tại khu vực công trình đầu mối.

Điều 8. Yêu cầu về năng lực đối với tổ chức khai thác trạm bơm điện cố định
1. Đối với trạm bơm điện lớn, loại máy bơm từ 12.000 m3/h trở lên:

a) Trạm bơm có 03 máy trở xuống bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc cơ điện, 03 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;
b) Trạm bơm từ 04 đến 08 máy bố trí ít nhất 02 kỹ sư thủy lợi, trong đó phải có ít nhất 01 kỹ sư cơ điện, 06 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;
c) Trạm bơm có trên 09 máy bố trí 04 kỹ sư thủy lợi, trong đó có ít nhất 01 kỹ sư cơ điện, 10 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi.

2. Đối với trạm bơm điện có loại máy bơm có công suất từ 7.000 m3/h đến dưới 12.000 m3/h:

a) Trạm bơm có 3 máy trở xuống bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ cao đẳng thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 03 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;

b) Trạm bơm từ 04 đến 08 máy bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc cơ điện, 05 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;

c) Trạm bơm có trên 09 máy thì bố trí ít nhất 02 kỹ sư, trong đó có ít nhất 01 kỹ sư cơ điện, 07 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi.

Cứ tăng thêm 04 máy thì bố trí tăng thêm 01 cán bộ trung cấp; tăng thêm 05 máy thì bố trí tăng thêm 01 kỹ sư thủy lợi.

3. Đối với trạm bơm điện có loại máy bơm có công suất từ 4.000 m3/h đến dưới 7.000 m3/h: 

a) Trạm bơm có ít hơn 4 máy bơm bố trí ít nhất 02 cán bộ trung cấp thuỷ lợi hoặc cơ điện, trong đó có ít nhất 01 trung cấp cơ điện;
b) Trạm bơm có từ 04 đến 10 máy bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ cao đẳng thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 03 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 01 trung cấp cơ điện;
c) Trạm bơm có trên 10 máy bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ từ đại học thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 02 cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên và 05 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi.

Cứ tăng thêm 5 máy thì tăng thêm 01 trung cấp cơ điện; tăng thêm 10 máy thì bố trí tăng thêm 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện.

4. Đối với trạm bơm có loại máy bơm có công suất từ 1.000 m3/h đến dưới 4.000 m3/h

a) Trạm bơm có ít hơn 04 máy bơm bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ trung cấp thuỷ lợi hoặc cơ điện;
b) Trạm bơm có từ 04 đến 10 máy bố trí ít nhất 02 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 01 trung cấp cơ điện;
c) Trạm bơm có từ 10 đến 15 máy máy bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ từ cao đẳng thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 02 cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên;
d) Trạm bơm có trên 15 máy bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện; 03 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 02 trung cấp cơ điện.

Cứ tăng thêm 5 máy thì tăng thêm 01 trung cấp cơ điện; tăng thêm 10 máy thì bố trí tăng thêm 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện.

5. Đối với trạm bơm có máy bơm có công suất dưới 1.000 m3/h:

a) Công nhân, người quản lý, vận hành trạm bơm có máy bơm có công suất dưới 1.000 m3/h phải có trình độ ít nhất từ trung học phổ thông trở lên và phải tham gia 01 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi;
b) Trường hợp trạm có trên 5 máy phải bố trí 01 công nhân vận hành bơm điện đã qua đào tạo công nhân kỹ thuật từ 3 đến 6 tháng. Đối với các trạm bơm có số lượng từ 7 máy bơm trở lên phải bố trí 01 cán bộ trung cấp thủy lợi hoặc cơ điện.

6. Yêu cầu đảm bảo an toàn lao động

Để đảm bảo an toàn lao động, những trạm bơm bố trí 01 công nhân vận hành thì phải điều động công nhân trong đơn vị hoặc được thuê thêm 01 lao động thời vụ để phụ trợ vận hành.

Điều 9. Yêu cầu về năng lực kỹ thuật đối với các tổ chức quản lý cống đầu mối, hệ thống dẫn, chuyển nước
1. Đối với cống dưới đê sông cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2; các cống ngăn sông lớn vận hành bằng điện:

a) Cống dưới đê sông cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2; cống ngăn sông lớn vận hành bằng điện phải bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi, 01 kỹ sư cơ điện; 01 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện tại công trình đầu mối;

b) Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo các yêu cầu của pháp luật về đê điều.

2. Đối với cống khác và hệ thống dẫn, chuyển nước:

Việc bố trí cán bộ, công nhân tại các cống đầu mối khác và hệ thống dẫn, chuyển nước tuỳ thuộc quy mô và mục tiêu hoạt động của cống để bố trí cán bộ, công nhân có chuyên môn phù hợp, tối thiểu phải có cán bộ tốt nghiệp trung học phổ thông và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.
Điều 10. Năng lực tổ chức khai thác nhiều công trình thủy lợi đầu mối
Đối với các tổ chức quản lý nhiều loại hình công trình đầu mối cùng loại hoặc khác loại, số lượng cán bộ, công nhân quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi theo yêu cầu quy định về đảm bảo năng lực được tăng lên tương ứng, tuỳ thuộc vào số lượng công trình đầu mối.

Điều 11. Trách nhiệm về việc tuân thủ điều kiện năng lực trong khai thác công trình thủy lợi
1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia khai thác công trình thuỷ lợi phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với quy mô, yêu cầu kỹ thuật vận hành và tầm quan trọng ảnh hưởng của từng công trình theo quy định của Nghị định này.

2. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện năng lực quy định tại Nghị định này, tùy theo tính chất đặc điểm về vận hành của từng công trình, hệ thống công trình ở địa phương, cơ quan quản lý có thể bổ sung thêm các điều kiện khác cho phù hợp thực tế.

3. Các tổ chức khai thác công trình thuỷ lợi căn cứ vào các quy định về điều kiện năng lực tại Nghị định này hoặc các điều kiện khác để kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bố trí cán bộ, công nhân thực hiện nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi phù hợp với quy mô, điều kiện của đơn vị.

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác công trình thuỷ lợi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả, thiệt hại do việc không bảo đảm các yêu cầu về năng lực theo quy định này gây ra.

5. Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thuỷ lợi kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định năng lực đối với các tổ chức khai thác công trình thủy lợi quy định tại Nghị định này.

Chương IV

CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 12. Nguyên tắc cấp phép
1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước; bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Phù hợp với quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Căn cứ cấp phép
1. Việc cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trừ giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi phải căn cứ:
a) Nhiệm vụ công trình thủy lợi;

b) Quy hoạch thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt thì phải căn cứ vào hiện trạng công trình thủy lợi và phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và vận hành công trình thủy lợi. 

2. Việc cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi phải căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và các căn cứ sau:

a) Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống công trình thủy lợi;

b) Tiêu chuẩn chất lượng nước thải.
Điều 14. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp sau đây:

a) Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà việc khai thác, bảo vệ liên quan từ hai tỉnh trở lên; công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt; 

b) Xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi với lưu lượng nước thải lớn hơn hoặc bằng 5.000 m3/ngày đêm.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép
1. Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 16. Thời hạn của giấy phép

1. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thời hạn tối đa là 05 năm và được xem xét gia hạn một lần thời hạn tối đa là 03 năm.
2. Căn cứ điều kiện của công trình thủy lợi và hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân, cơ quan cấp phép quyết định cụ thể thời hạn của giấy phép.
3. Thời hạn sử dụng của giấy phép có thể bị thay đổi khi xảy ra tình huống đặc biệt cần phải hạn chế các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Việc thay đổi thời hạn của giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do.
Điều 17. Điều chỉnh giấy phép

Trong thời hạn sử dụng giấy phép, tổ chức, cá nhân muốn thay đổi quy mô của các hoạt động phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Nghị định này.

Điều 18. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh.
1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không cấp phép.

3. Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

Điều 19. Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép;

b) Hồ sơ kèm theo.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép;

b) Báo cáo tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép;

c) Bản sao giấy phép đã được cấp.

Điều 20. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép
1. Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực khi chủ giấy phép có một trong những vi phạm sau đây:

a) Vi phạm nội dung quy định trong giấy phép;

b) Chuyển nhượng mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận;

c) Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật.

2. Thời hạn đình chỉ giấy phép: Không quá 03 tháng;

3. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

4. Khi hết thời hạn đình chỉ hiệu lực của giấy phép mà cơ quan cấp phép không có quyết định khác thì chủ giấy phép được tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 21. Thu hồi giấy phép
1. Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

b) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản; cá nhân là chủ giấy phép bị chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích;

c) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

đ) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

e) Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

2. Trường hợp giấy phép bị thu hồi quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều này, chủ giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới sau 03 năm, kể từ ngày giấy phép bị thu hồi sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc thu hồi giấy phép cũ.

3. Trường hợp giấy phép bị thu hồi quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xem xét việc cấp giấy phép mới.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2018. 
Điều 23. Điều, khoản chuyển tiếp

Các loại giấy phép cho các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa hết thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn.
Điều 24. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                           
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;                                                                  
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                                    
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;


- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Công TTĐT Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX.
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục I

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Nghị định số:           /2017/NĐ-CP ngày       /          /2017)

	TT
	Loại công trình
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp IV

	1
	Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát nước (diện tích tự nhiên khu tiêu) 
	Diện tích (nghìn ha)
	
	> 50
	> 10÷ 50
	> 2÷ 10
	≤ 2

	2
	Hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường
	Dung tích triệu m3)
	>1000
	>200÷1000
	>20÷200
	≥ 3 ÷ 20
	< 3

	3
	Công trình cấp nước nguồn chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác
	Lưu lượng

(m3/s)
	>20
	>10÷ 20
	> 2÷ 10
	≤ 2
	

	4
	Đập đất, đập đất – đá các loại
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nền là đá
	Chiều cao đập (m)
	> 100
	>70÷ 100
	> 25÷ 70
	> 10÷ 25
	≤ 10

	4.2
	Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng
	
	
	>35÷ 75
	>15÷ 35
	>8÷ 15
	≤ 8

	4.3
	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo
	
	
	
	>15÷ 25
	>5÷ 15
	≤ 5

	5
	Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi chịu áp khác
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Nền là đá
	Chiều cao đập (m)
	> 100
	>60÷100
	> 25÷ 60
	> 10÷ 25
	≤ 10

	5.2
	Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng
	
	
	>25÷ 50
	>10÷ 25
	>5÷ 10
	≤ 5

	5.3
	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo
	
	
	
	>10÷ 20
	>5÷ 10
	≤ 5

	6
	Tường chắn
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Nền là đá
	Chiều cao tường (m)
	
	> 25÷ 40
	> 15÷ 25
	> 8÷ 15
	≤ 8

	6.2
	Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng
	
	
	
	>12÷ 20
	>5÷ 12
	≤ 5

	6.3
	Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo
	
	
	
	>10÷ 15
	>4÷ 10
	≤ 4


DỰ THẢO
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